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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: SINH  - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
- Biết được khái niệm nhân tố sinh thái, các nhóm nhân tố sinh thái 
- Hiểu được ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
- Giải thích hiện tượng một số hiện tượng trong tự nhiên 
- Xác định được đâu là quần thể ,quần xã, hệ sinh thái , xác định các thành phần của lưới thức ăn
- Vận dụng kiến thức viết được một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
-  Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra 
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
Chương I

	Sinh vật và môi trường
	2
	1
	2
	1
	2
	
	2
	
	8
	2
	6

	Chương II
	Hệ sinh thái
	2
	1
	2
	
	2
	1
	2
	
	8
	2
	
4

	Tổng
	Số câu
	4
	2
	4
	1
	4
	1
	4
	0
	16
	4
	10

	
	Số điểm
	1,0đ
	3đ
	1đ
	2đ
	1đ
	1
	1đ
	0
	20
	

	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. Bản đặc tả đề kiểm tra
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	
Tổng số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	1
	Chương I
Sinh vật và môi trường
	- Môi trường và các nhân tố sinh thái.
- Ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lên dời sống sinh vật.
- Ảnh hưởng lấn nhau giữa các sinh vật
	Nhận biết:
- Mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài, xác định động vật ưa khô
- Biết được khái niệm nhân tố sinh thái, các nhóm nhân tố sinh thái
	3
	
	
	
	







10

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
	
	3
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Giải thích hiện tượng một số hiện tượng trong tự nhiên 
	
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Giải thích hiện tượng tỉa cành tự nhiên
	
	
	
	2
	

	2
	Chương II 
Hệ sinh thái
	- Quần thể sinh vật
- Quần thể người
- Quần xã sinh vật
- Hệ sinh thái.
	Nhận biết:
- Ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi
	3
	
	
	
	




10

	
	
	
	Thông hiểu:
- Xác định đâu là quần thể sinh vật, xác định các thành phần của lưới thức ăn
	
	2
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Viết được các chuỗi thức ăn
	
	
	3
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
-Viết được một lưới thức ăn
	
	
	
	2
	

	Tổng
	Số câu
	6
	5
	5
	4
	20

	
	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



VI. ĐỀ BÀI:
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1. Địa y thuộc loài sinh vật có lối sống nào?
A. Kí sinh                      B. Hội sinh          C. Tự do                 D. Cộng sinh
Câu 2.Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.           B. Khí hậu, đất, nước, địa hình.
C. Biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng             D. Sa mạc, rừng, cánh đồng, động vật.
Câu 3. Cây xanh nào thuộc thực vật ưa ẩm?
A. Cây xương rồng     B. Cây phi lao             C. Cây rêu         D. Cây thanh long
Câu 4.Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
A. Có vùng phân bố hẹp.                          B. Có vùng phân bố rộng.
C. Có vùng phân bố hạn chế.                   D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 5.Những loài cây sống ở nơi quang đãng thường thuộc nhóm cây:
A. ưa sáng                  B. ưa bóng                    C. ưa khô            D. chịu hạn
Câu 6. Cây có đặc điểm rụng lá về mùa đông  là đặc trưng cho thực vật sống ở
A. vùng ôn đới          B. vùng nhiệt đới          C. vùng sa mạc   D. vùng bắc cực
Câu 7. Sinh vật nào sau đây là động vật biến nhiệt?
A. Chim sẻ                B. Cá voi                      C. Ếch                 D. Chó
Câu 8. Trên cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển làm giảm năng suất lúa phản ánh mối quan hệ
A. hội sinh         B. kí sinh       C. cạnh tranh           D. sinh vật này ăn sinh vật khác
Câu 9: Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?
A. Một nhóm tuổi.      B. Hai nhóm tuổi.    C. Ba nhóm tuổi.    D. Bốn nhóm tuổi.
Câu 10: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hơp các cá thể chim sẻ sống ở 3 hòn đảo khác nhau.
B. Tập hợp cá rô phi đực cùng sống trong một ao.
C. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.
D. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè sống chung trong một ao.
Câu 11: Dân số tăng quá nhanh dẫn đến điều gì?
A. Thiếu nơi ở.                                         B. Ô nhiễm môi trường.
C. Thiếu trường học, bệnh viện.               D. Cả A, B, C
Câu 12: Loài đặc trưng là
A. loài có số lượng ít nhất trong quần xã.
B. loài có số lượng nhiều trong quần xã.
C. loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.
D. loài có vai trò quan trọng trong quần xã.
Câu 13: Nhóm tuổi sinh sản có ý nghĩa
A. làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể.
B. quyết định mức sinh sản của quần thể.
C. không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể.
D. làm cho kích thước quần thể giảm sút.
Câu 14: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là
A. quần xã sinh vật.           B. hệ sinh thái.
C. sinh cảnh.                      D. hệ thống quần thể.


Câu 15: Xét chuỗi thức ăn: Cỏ  Chuột  Rắn hổ mang  Đại bàng. Trong đó, sinh vật tiêu thụ là: 
A. Cỏ, chuột, rắn hổ mang, đại bàng.    B. Chuột, rắn hổ mang, đại bàng.
C. Cỏ, đại bàng.                                     D. Đại bàng.
Câu 16: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:
A. Thành phần vô sinh, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
B. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải.
C. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
D. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm): Chuỗi thức ăn là gì? Lấy ví dụ 1 chuỗi thức ăn?
Câu 2 (2,0 điểm): Kể tên các loại môi trường ? Xác định môi trường sống của các sinh vật sau : Trâu, giun kim, giun đất, tôm, cây bạch đàn, cây bàng?
Câu 3 (2,0 điểm): Giới hạn nhiệt độ của cá chép là 2 độ C đến 44 độ C, điểm cực thuận  là  28 độ C, khoảnh thuận lợi là 17 độ C 37 độ C. Em hãy vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của cá chép?
Câu 4 (1,0 điểm): Thế nào là quần xã sinh vật? Lấy 1 ví dụ về quần xã sinh vật?

VII. Hướng dẫn chấm.
A. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	1B
	2B
	3C
	4B
	5A
	6A
	7C
	8C

	9C
	10C
	11D
	12C
	13B
	14A
	15B
	16C



B. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án

	Điểm

	Câu 1

	- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
- VD: Cỏ  Bò  Hổ  Vi sinh vật.
	0,5 điểm 

0,5 điểm 


	Câu 2

	- Có 4 loại môi trường:
+ Môi trường nước
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường trên mặt đất - không khí..
+ Môi trường sinh vật
- Môi trường sống của các loài sinh vật:
+ Trâu ,cây bạch đàn, cây bàng: Môi trường mặt đất - không khí.
+ Sán dây, giun kim: Môi trường sinh vật.
+ Cá chép, rong: Môi trường nước
+ Giun đất: Môi trường trong lòng đất.

	
1 điểm



1 điểm



	Câu 3

	 - Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của cá chép.


	2 điểm



	Câu 4

	- Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất nên quần 


xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần thích nghi với môi trường sống của chúng.
- VD: Rừng Cúc Phương, ao cá tự nhiên,...

	0,5 điểm




0,5 điểm


                                                                                 Phú Đông, ngày 03  tháng 03 năm 2024
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                              TỔ PHÓ
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